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1 1201 Đặng Đình Tuấn Anh Nam 28/11/1984 Hà Nội 6,0  5,5     9,0     20,5   
2 1202 Lê Đức Anh Nam 13/09/1993 Hà Nội 6,0  8,0     7,5     21,5   
3 1203 Ngô Tuấn Anh Nam 15/06/1993 Thanh Hóa 6,5  8,0     7,0     21,5   
4 1204 Nguyễn Đức Anh Nam 18/08/1991 Hà Nội 8,0  7,5     7,5     23,0   
5 1205 Nguyễn Tuấn Anh Nam 19/10/1989 Nam Định 8,0  6,0     7,5     21,5   
6 1206 Trần Tuấn Anh Nam 30/10/1993 Nam Định 7,5  5,5     8,5     21,5   
7 1207 Trịnh Văn Bảo Nam 19/04/1993 Thanh Hoá 7,5  5,5     6,5     19,5   
8 1208 Lê Kim Bôi Nam 19/08/1990 Thanh Hoá 6,0  8,0     8,5     22,5   
9 1209 Phan Minh Châu Nam 20/04/1992 Nghệ An 5,0  8,0     9,0     22,0   
10 1210 Nguyễn Thành Chung Nam 16/04/1990 Quảng Bình 5,5  8,0     9,5     23,0   
11 1211 Nguyễn Duy Cường Nam 21/07/1992 Hải Phòng 5,5  7,0     9,0     21,5   
12 1212 Nguyễn Tiến Cường Nam 03/12/1991 Hà Nam 5,5  7,5     9,5     22,5   
13 1213 Vũ Mạnh Cường Nam 03/08/1992 Tuyên Quang 5,0  9,5     7,0     21,5   
14 1214 Hồ Tuấn Đạt Nam 05/12/1994 Cao Bằng 6,5  9,5     8,0     24,0   
15 1215 Nguyễn Tiến Đạt Nam 05/06/1990 Hà Nội 7,0  8,0     8,0     23,0   
16 1216 Nguyễn Văn Đạt Nam 23/04/1993 Hà Nội 5,5  8,5     7,0     21,0   
17 1217 Phạm Khắc Đạt Nam 23/04/1990 Thái Bình 6,0  8,5     9,0     23,5   
18 1218 Trương Văn Diện Nam 06/04/1994 Nam Định 6,5  8,0     8,0     22,5   
19 1219 Nguyễn Đức Độ Nam 06/01/1992 Thái Bình 5,0  8,5     9,5     23,0   
20 1220 Trần Văn Đông Nam 01/07/1991 Hải Dương 5,5  8,0     6,5     20,0   
21 1221 Bùi Xuân Đức Nam 11/10/1991 Thanh Hóa 6,0  8,0     8,0     22,0   
22 1222 Nguyễn Hoàng Đức Nam 10/06/1992 Thanh Hoá 5,5  6,5     7,0     19,0   
23 1224 Đào Trần Đức Dũng Nam 06/01/1991 Nghệ An 6,0  6,5     7,0     19,5   
24 1225 Ngô Tiến Dũng Nam 06/04/1983 Hà Tĩnh 5,0  8,5     8,5     22,0   
25 1226 Nguyễn Hữu Dương Nam 01/11/1990 Hà Nam 5,0  8,0     7,5     20,5   
26 1227 Nguyễn Phú Dương Nam 23/09/1991 Thái Bình 5,0  7,0     8,0     20,0   
27 1228 Bùi Thái Hà Nam 27/12/1991 LB Nga 5,5  8,0     10,0   23,5   
28 1229 Nguyễn Sơn Hải Nam 25/09/1992 Sơn La 5,0  6,0     9,0     20,0   
29 1230 Nguyễn Văn Hải Nam 10/10/1991 Thanh Hoá 6,0  7,0     8,5     21,5   
30 1231 Vũ Đức Hải Nam 20/10/1990 Thanh Hoá 5,0  7,0     5,5     17,5   
31 1232 Đỗ Đức Hiển Nam 02/06/1991 Hòa Bình 6,5  7,0     5,5     19,0   
32 1233 Phan Quang Hiệu Nam 27/03/1993 Nghệ An 5,5  7,0     7,0     19,5   
33 1234 Nguyễn Văn Hòa Nam 15/01/1991 Thanh Hoá 8,0  8,5     9,5     26,0   
34 1235 Phạm Văn Hoàn Nam 16/04/1991 Nam Định 7,0  5,5     7,0     19,5   
35 1236 Vũ Văn Hội Nam 03/10/1987 Nam Định 7,0  7,5     8,0     22,5   
36 1237 Phạm Quang Hợp Nam 25/12/1992 Thái Bình 5,5  7,5     8,5     21,5   
37 1239 Lê Đình Hưng Nam 13/03/1991 Thanh Hóa 5,0  6,5     8,0     19,5   
38 1240 Nguyễn Văn Hùng Nam 02/01/1986 Vĩnh Phúc 5,0  5,5     8,5     19,0   
39 1241 Dương Quang Huy Nam 02/09/1991 Thanh Hóa 5,0  8,0     9,0     22,0   
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40 1242 Trịnh Văn Huy Nam 21/03/1993 Nam Định 6,5  8,0     9,5     24,0   
41 1243 Cấn Đình Huỳnh Nam 27/01/1990 Hải Dương 5,0  9,5     8,0     22,5   
42 1245 Hoàng Văn Kết Nam 08/05/1989 Bắc Giang 5,0  8,0     9,0     22,0   
43 1246 Trần Văn Kiệm Nam 01/10/1991 Ninh Bình 7,5  10,0   7,5     25,0   
44 1248 Lê Việt Linh Nam 17/08/1991 Nghệ An 6,5  10,0   8,5     25,0   
45 1249 Trương Quang Linh Nam 13/11/1993 Nghệ An 6,5  10,0   9,5     26,0   
46 1250 Lê Thị Loan Nữ 10/04/1994 Thanh Hoá 6,5  10,0   7,5     24,0   
47 1251 Nguyễn Việt Long Nam 07/03/1994 Thanh Hoá 5,0  9,5     8,5     23,0   
48 1253 Lê Quang Minh Nam 01/02/1992 Thái Bình 6,0  10,0   9,0     25,0   
49 1254 Chu Đức Mỹ Nam 09/02/1993 Nghệ An 5,5  10,0   9,5     25,0   
50 1255 Nguyễn Quỳnh Nam Nam 10/08/1992 Nghệ An 5,0  10,0   7,5     22,5   
51 1256 Nguyễn Đức Ngọc Nam 18/04/1992 Ninh Bình 6,0  10,0   7,5     23,5   
52 1257 Nguyễn Ngọc Phú Nam 15/12/1981 Hà Nội 6,5  8,0     9,0     23,5   
53 1258 Lê Đức Quân Nam 08/06/1991 Nghệ An 5,0  9,5     8,0     22,5   
54 1259 Phạm Xuân Quang Nam 04/08/1987 Thái Bình 6,5  7,5     7,0     21,0   
55 1260 Hoàng Văn Sơn Nam 25/09/1984 Vĩnh Phúc 6,5  9,0     7,5     23,0   
56 1262 Lê Thanh Tài Nam 02/11/1988  Đak Lak 6,0  8,5     8,0     22,5   
57 1263 Phạm Đức Thái Nam 11/01/1990 Phú Thọ 6,5  9,0     7,5     23,0   
58 1264 Tống Văn Thái Nam 02/02/1994 Thanh Hóa 6,5  6,0     9,0     21,5   
59 1265 Bùi Xuân Thắng Nam 11/02/1991 Thái Bình 6,0  7,5     9,0     22,5   
60 1266 Nguyễn Đình Thắng Nam 18/10/1994 Hà Nội 6,0  9,0     8,0     23,0   
61 1267 Nguyễn Đình Thắng Nam 20/06/1991 Nghệ An 6,0  9,0     9,0     24,0   
62 1269 Phạm Văn Thăng Nam 07/05/1992 Thái Bình 5,5  9,0     9,0     23,5   
63 1271 Dương Văn Thành Nam 03/02/1991 Thanh Hoá 6,0  9,0     9,5     24,5   
64 1272 Đinh Xuân Thao Nam 07/10/1991 Hà Nam 8,0  9,0     8,5     25,5   
65 1273 Nguyễn Phước Thiện Nam 05/06/1993 Hà Tĩnh 7,5  9,0     8,5     25,0   
66 1274 Đinh Gia Thiều Nam 16/04/1991 Nam Định 8,0  8,5     8,5     25,0   
67 1277 Tường Duy Tiến Nam 09/10/1993 Hưng Yên 8,0  5,0     7,5     20,5   
68 1278 Đào Văn Toản Nam 10/09/1992 Nam Định 7,5  6,0     8,5     22,0   
69 1279 Đinh Đức Toàn Nam 09/12/1994 Hoà Bình 6,0  9,0     10,0   25,0   
70 1280 Nguyễn Thị Trang Nữ 24/01/1993 Thái Bình 5,5  9,0     10,0   24,5   
71 1281 Lê Đình Trinh Nam 08/12/1994 Hà Nam 6,5  9,0     9,5     25,0   
72 1282 Kiều Mạnh Tuấn Nam 21/02/1991 Hà Nam 8,0  10,0   6,5     24,5   
73 1284 Phạm Anh Tuấn Nam 25/05/1989 Thanh Hoá 5,0  10,0   9,0     24,0   
74 1285 Trần Thanh Tùng Nam 12/01/1991 Nam Định 5,5  10,0   9,5     25,0   
75 1286 Thái Văn Tường Nam 25/09/1984 Thái Bình 5,0  10,0   7,5     22,5   
76 1287 Nguyễn Văn Tuyên Nam 12/07/1992 Hà Nam 5,0  10,0   8,0     23,0   
77 1288 Lê Hải Vân Nam 01/09/1992 Nghệ An 5,0  9,5     7,5     22,0   
78 1289 Nguyễn Văn Vĩ Nam 27/07/1992 Hà Nam 5,0  10,0   8,0     23,0   
79 1290 Lê Văn Viện Nam 06/10/1990 Thanh Hoá 6,0  6,0     5,0     17,0   
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